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I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Liêm
2. Ngày sinh:  
09/07/1985







3. Nam/nữ: Nam
4. Nơi đang công tác: 
Trường/viện: ĐH Kinh tế - Luật
Phòng/ Khoa:Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Tài chính
Bộ môn: Tài chính-Ngân hàng
Chức vụ: Nghiên cứu viên
5. Học vị: Thạc sỹ


        năm đạt: 2012
6. Học hàm:                                                   năm phong:
7. Liên lạc: 
	TT
	
	Cơ quan
	Cá nhân

	1
	Địa chỉ
	Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính 
	545 đường 17, Linh Trung Thủ Đức, HCM. 

	2
	Điện thoại/ fax
	
	0969328466

	3
	Email
	
	liemnt@uel.edu.vn

	4
	Website
	
	


8. Trình độ ngoại ngữ: 
	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Viết
	Đọc hiểu tài liệu

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	1
	Anh văn
	x
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Thời gian công tác:
	Thời gian
	Nơi công tác
	Chức vụ

	Từ 04/2014 đến nay
	Trung tâm nghiên cứu Kinh tế Tài chính
	Nghiên cứu viên

	Từ 2012-2014
	ĐH Việt Đức
	Trợ giảng và Nghiên cứu sinh

	Từ 2011-2010
	Handicap Belgium International
	Trưởng phòng Hành chính Hậu Cần

	Từ 2006-2009
	HSBC VN
	Nhân viên


10. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Tên luận án tốt nghiệp

	Đại học
	2003-2007
	Khoa Kinh tế ĐHQG
	Kinh tế đối ngoại
	Phát triển bao thanh toán

	Thạc sỹ
	2011-2012
	Bangor University, Wales, Anh
	Tài chính Kế toán
	Sự phụ thuộc giữa các tổ chức xếp hạng tín dụng-Trường hợp hạng tín dụng chính phủ các nước Châu Âu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu 

Lĩnh vực chuyên môn:

· Lĩnh vực: Tài chính kế toán
· Chuyên ngành: Tài chính
· Chuyên môn: 

Hướng nghiên cứu:

1. Tài chính 
2. Kế toán
12. Quá trình nghiên cứu và giảng dạy
1. Quá trình nghiên cứu:
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Mã số & 

cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

(triệu đồng)
	Chủ nhiệm

/Tham gia
	Ngày nghiệm thu
	Kết quả

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


2. Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

	TT
	Tên SV ,HVCH, NCS 
	Tên luận án
	Năm tốt nghiệp
	Bậc đào tạo
	Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

	TT
	Tên sách
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


1.2. Sách xuất bản trong nước 
	TT
	Tên sách
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Các bài báo
2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISSN
	Điểm IF

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	


2.2. Đăng trên tạp chí trong nước
	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISSN
	Điểm IF

	1
	Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Đình Thiên, Dương Như Hùng. Hiệu quả đầu tư theo ngành tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, 2015
	
	1859-0128
	

	2
	Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Chí Khoa. Cấu trúc thu nhập, cấu trúc vốn, cạnh tranh ngân hàng và bất ổn kinh tế. Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, 2015
	
	1859-0128
	

	3
	Hoàng Công Gia Khánh, Nguyễn Đình Thiên, Nguyễn Thanh Liêm. Nghiên cứu mối quan hệ liên kết của thị trường chứng khoán các quốc gia ASEAN. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 2015
	
	1859-3682


	

	4
	Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Cành, Trần Hùng Sơn. Determinants of capital structure of listed firms in Vietnam: A quantile regression approach.  Journal of Economic Development, 2017
	
	1859-1116
	

	5
	Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thanh Thuý Ngọc. Ổn định tài chính, tăng trưởng và biến động kinh tế các nước ASEAN. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 2016.
	
	1859-3682
	

	6
	Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Hoàng Trung Nghĩa. Factors affecting bank risk-taking: Evidence from Southeast Asian countries. Journal of Economic Development, 2016.
	
	1859-1116
	

	7
	Trần Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quỳnh Các Mai. Corruption and the soundness of banking systems in middle-income countries. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, 2018
	
	1859-0128
	

	8
	Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Cành. Cấu trúc kỳ hạn nợ các doanh nghiệp niêm yết Đông Nam Á. Tạp chí Kinh tế Huế, 2018.
	
	
	


2.3. Đăng trên kỷ yếu hội nghị Quốc tế:

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISBN
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hùng Sơn, Nguyễn Quỳnh Các Mai. Corruption and the soundness of banking systems in middle-income countries VICIF, 2017
	
	
	

	2
	
	
	
	


2.4. Đăng trên kỉ yếu hội nghị trong nước:

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Số hiệu ISBN
	Ghi chú

	1
	“Sự phụ thuộc giữa các tổ chức xếp hạng tín dụng: Trường hợp hạng tín dụng chính phủ các nước Châu Âu “– Hội nghị các nhà kinh tế Việt Nam 2013 tại Huế 

	
	
	

	2
	
	
	
	


IV. CÁC GIẢI THƯỞNG:

1. Các giải thưởng Khoa học và công nghệ:

	TT
	Tên giải thưởng
	Nội dung giải thưởng
	Nơi cấp
	Năm cấp

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


2. Bằng phát minh, sáng chế

	TT
	Tên bằng
	Sản phầm của đề tài/dự án ( chỉ ghi mã số)
	Số hiệu
	Năm cấp
	Nơi cấp
	Tác giả/đồng tác giả

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


3. Bằng giải pháp hữu ích

	TT
	Tên giải pháp
	Sản phầm của đề tài/dự án ( chỉ ghi mã số)
	Số hiệu
	Năm cấp
	Nơi cấp
	Tác giả/đồng tác giả

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu:

	TT
	Tên bằng
	Sản phầm của đề tài/dự án ( chỉ ghi mã số)
	Số hiệu
	Năm cấp
	Nơi cấp
	Tác giả/đồng tác giả

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


V. THÔNG TIN KHÁC:
1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước 
	TT
	Thời gian
	Tên chương trình
	Chức danh

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức hội nghị về KH&CN:

	TT
	Thời gian
	Tên hiệp hội/tạp chí/hội nghị
	Chức danh

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Tham gia làm việc tại các trường đại học/viện/trung tâm nghiên cứu theo lời mời:

	TT
	Thời gian
	Tên trường đại học/viện/ trung tâm nghiên cứu
	Nội dung tham gia

	
	
	
	

	
	
	
	


	TP.HCM, ngày  …..    tháng…..   năm …….
Thủ trưởng Đơn vị 

 (ký tên, đóng dấu)
	TP.HCM, ngày     tháng        năm 2017.
Người khai 
(ký tên)

                        


Nguyễn Thanh Liêm
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